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TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 



1. THÔNG TIN CHUNG:
· Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1  
· Mã học phần: DCK100031
· Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng
· Áp dụng cho chuyên ngành: tất cả các ngành.
· Số tín chỉ: 01 (Lý thuyết: 0; Thực hành: 1)
· Số giờ: 30 (Lý thuyết: 3; Thực hành: 26; kiểm tra: 1)

· Loại học phần: Bắt buộc
· Môn học trước: không

· Điều kiện tiên quyết: Không
2. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG:
· Lý thuyết: 3 giờ
· Thực hành, Thảo luận, thí nghiệm, Bài tập: 26 giờ
· Kiểm tra: 1 giờ
· Tự học, tự nghiên cứu: 15 giờ
3. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
3.1 Vị trí:
Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 
3.2 Tính chất:
Chương trình môn học Giáo dục thể chất bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; Giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
      Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
4.1 Kiến thức:
Trình bày vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng. 

Trình bày được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của một số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

4.2 Kỹ năng:

Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

4.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

	Thời lượng (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Thể dục cơ bản

Bài 1: Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn, với dụng cụ đơn giản
Bài 2: Các động tác bài thể dục tay không liên hoàn
Bài 3: Các động tác bài thể dục với dụng cụ đơn giản
Điền Kinh
Bài 1: Tác dụng của môn điền kinh
Bài 2: Các động tác kỹ thuật chạy cự ly ngắn
Bài 3: Một số quy định trong Luật điền kinh về chạy cự ly ngắn
Bài 4: Các động tác kỹ thuật chạy cự ly trung bình
Bài 5: Một số quy định trong Luật điền kinh về chạy cự ly trung bình
Bài 6: Các động tác kỹ thuật nhảy xa
Bài 7: Một số quy định trong Luật điền kinh về nhảy xa
Bài 8: Ôn Tập
	1
6
6
1
2

2

2
2

2
2
2
	1
1
	6
6
2

2

2

2

2
2
2
	

	3
	Kiểm Tra 
	1
	
	
	1

	Cộng: 
	30
	3
	26
	1


Lưu ý: 

TS: Tổng số; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; 

KT: Kiểm tra.
6. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 

6.1 Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:

     Sân tập, hố nhảy xa, đường chạy điền kinh
6.2 Các điều kiện khác:
   Sân tập đúng tiêu chuẩn, thời tiết thuận lợi, ít tác động bên ngoài
7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
7.1 Đánh giá quá trình:

	Hình thức
	Số lần
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Chuyên cần
	3
	  20%         
	4.1

	Bài thể dục cơ bản
	1
	          15%
	4.2, 4.3

	Bài điền kinh
	1
	          15%          
	4.2, 4.3


Ghi chú: 

Cột “Điểm thành phần”: có thể là gồm điểm chuyên cần/lý thuyết/bài tập/Thực hành/thực hành sản phẩm/báo cáo tiểu luận/đồ án/thực tập.
Cột “hình thức”: có thể là trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, viết, trình bày báo cáo…

Cột “Mục tiêu”: dữ liệu của cột “Mục tiêu” thể hiện theo thứ tự mục tiêu của môn học/học phần mà nội dung của đề kiểm tra/thi sẽ kiểm tra, đánh giá.
7.2 Thi kết thúc học phần:

	Hình thức thi
	Thời lượng (phút)
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Kiểm tra chạy cự ly trung bình (không thi)
	90 phút
	           50%          
	4.2,4.3


Cột “Mục tiêu”: dữ liệu của cột “Mục tiêu” thể hiện theo thứ tự mục tiêu của môn học/học phần mà nội dung của đề kiểm tra/thi sẽ kiểm tra, đánh giá.

8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
     8.1 Về phương pháp giảng dạy, học tập:
      - Đối với giảng viên:  Phương pháp tích cực hóa người học, phương pháp cá biệt hóa, phương pháp đồng loạt.

            - Đối với người học:  Quan sát kỹ thuật mẫu của giảng viên, tập luyện đúng kỹ thuật, tránh những chấn thương khi tập luyện.
               8.2 Những trọng tâm cần chú ý:
         Người học thực hiện được bài thề dục tay không, bài thể dục với gậy và những kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh.
        8.3 Tài liệu tham khảo:
	STT
	Thông tin về tài liệu
	Số ký hiệu xếp giá (*)

	1
	Giáo trình Giáo Dục Thể Chất 1, Bộ LĐ-TBXH,  2018
	

	2
	Luật Thi Đấu Điền Kinh, Ủy Ban TDTT, NXB TDTT, 2007-2018
	


* Thông tin về tài liệu: viết theo thứ tự tên tài liệu, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản. 

*Số ký hiệu xếp giá là số định danh tài liệu tại thư viện trường. Tác giả biên soạn tìm kiếm số ký hiệu xếp giá tại website của thư viện trường lib.tdc.edu.vn.
1. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Không.
Tp.HCM, ngày 08  tháng 5  năm 2020
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